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Hộp 1vỉ x 10viên

  
Composition: Each fim coated tablet contains:

Cefpodoxime Proxetil eq. to Cefpodoxime 200mg Z4: >
Indications, Dosage & Administration, Contra-indication & precaution: See enclosed insest circular fir ped!RA TOSS

Storage:Storebelow30°C in a cool anddryplace,awayfromdirectsunlight. ay NS
Quantity specification: USP 32

Thànhphần: MỖIviênnénbaophimcóchứa:
CefpodoxineProxefiltươngđươngvớiCefpodoxime 200mg

Chỉ định, liễudùng&cáchdùng, Chống chỉ định
và lưuý: Xmxemtởhướngdẫnsử dụng.
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Đọc kỹ hướng dẫnsử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

 

POAN - 200

[Thành phẳn] Mỗi viên nén bao phim có chứa
Cefpodoxim proxetil 4
(Tương đương với cefpodoxim) 200mg “Oo
Tá dược vừa đủ I viên 

(Carmellose calcium, hydroxypropylcellulose, lactose, magnesium stearat, sodium

lauryl sulphat, macrogol, hypromellose, purified talc, titanium dioxid)
[Dược lực học]

Cefpodoxim là một kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3, có tác đụng
diệt khuẩn bằng cách ức chế quá trình tông hợp thành tế bào của vỉ khuẩn. Thuốc có hoạt
tính trên một sô chủng sau:

Vi khuẩn gram (+): Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S.
mitis, S. sanguis va 8S. salivarius; Propionibacterium acnes; Corynebacterium
diphtheriae, S. aureus.

Vi khuẩn gram (-): Haemophilus influenzae (gồm cả chủng sản xuất vàkhôngsản
xuất ra beta-lactamase), Haemophilus para-influenzae, Moraxella cổếRrÌhul-..
(Branhamella calarrhals) va Neisseria gonorrhoea; Escherichia coli;*Prebsiella  T|
pneumoniae; Klebsiella oxytoca; Proteus mirabilis. lãi Dethi Stock ch

Cefpodoxim proxetil 14 dang tién duoc chat cla cefpodoxim dugdag độc: S|
uống. Cefpodoxim proxetil ít tác dụng kháng khuẩn khi chưa được thủy phânthị ‘]
cefpodoxim trong co thể. Cefpodoxim proxetil được hap thụ qua đường tiêu hệwxà.ta ‹ý
chuyển hóa bởi các esterase không đặc hiệu, thành chất chuyển hóa cefpodoxïmïm eekta ˆ
dụng.
[Dược động học]

Sinh khả dụng của cefpodoxim khoảng 50%. Sinh khả dụng này tăng lênkhidùng
cefpodoxim cùng với thức ăn. Thời gian bán thải của cefpodoxim là 2,l - 2,8 giờ đôi với
bệnh nhân có chức năng thận bình thường và tăng lên đến 3,5- 9,8 giờở người bị thiểu
năng thận. Sau khi uống một liều cefpodoxim, ở người lớn khoẻ mạnh có chức năng thận
bình thường, nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong vòng 2 - 3 giờ và cógiá trị trung
bình 1,4 microgam/ml, 2,3 microgam/ml, 3,9 microgam/ml đổi với các liều 100mg,
200mg, 400mg.

Khoảng 40% cefpodoxim liénkết Với protein huyết tương. Thuốc được thải trừ
dưới đạng không thay đối qua lọc của cầu thận và bài tiết của ống thận. Khoảng 29- 38%
liều đùng được thải trừ trong vòng 12 giờ ở người lớn có chức năng thận bình thường.
Không xảy ra biến đổi sinh học ở thận và gan. Thuốc bị thải loại ở mức độ nhất định khi
thẩm tách máu.

[Chỉ định]
Cefpodoxim là một kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3. Thuốc được

chỉ định trong điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cám
như:

Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Viêm xoang cấp, viêm tai giữa, viêm amidal,
viêm hầu họng.

Nhiễm trùng đường hô hấp dưới: Viêm phé quản, viêm phổi cấp tính và giai đoạn
cấp tính của viêm phổi mãn, viêm phối mắc phải ở cộng đồng.
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Viêm đường tiết niệu

Lậu câu không cóbiến chứng

Nhiễm trùng da và cấu trúc của da

[Liều lượng và cách dùng]

Người lớn và trẻ em trên 13 tuổi:

Để điều trị đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn hoặc viêm phổi cấp tính
thể nhẹ đến vừa mắc phải của cộng đồng, liều thường dùng của cefpodoxim là 200

mg/lần, cứ 12giờ một lần, trong 10 hoặc 14 ngày tương ứng.

Đi với viêm họng và/hoặc viêm amidan thể nhẹ đến vừa hoặcnhiễm khuẩn

đường tiết niệu thể nhẹ hoặc vừa chưa biến chứng liều cefpodoxim là 100 mg mỗi 12 giờ,

trong 5 - 10 ngày hoặc 7 ngày tương ứng. |

Lậu cầu không biến chứng: Dùng l liều duy nhất 200 mg cefpodoxim. +

Đối với các nhiễmkhuẩn đa và các tô chức da thể nhẹ và vừa chưa biến chứng, ‹

liều thường dùng là 400 mg mỗi 12 giờ, trong 7 - 14 ngày.

Trẻ em: (Nên dùng dạng bào chế khác để thích hợp với việc phân liều)

Để điều trị viêm tai giữa cấp ở trẻ em từ 5 tháng đến 12 năm tuổi, dùng liều 5

mg/kg (tối đa 200mg) cefpodoxim mỗi 12 giờ, hoặc 10 mg/kg (tối đa 400 mg) ngày một
lần, trong 10 ngày.

Đề điều trị viêm phế quản/viêm amidan thé nhẹ và vừa ở trẻ em 5 tháng đến 12

tuổi, liều thudng ding 1a 5 mg/kg (ti da 100mg) méi 12 gid, trong 5 - 10 ngays ¬ SN

 

 

 

Để điều trị các bệnhnhiễm khuẩn khác: hire xS
< lŠ ngày tudi : Không nên dùng fsAế v
Từ 15 ngày đến 6 tháng  : 8 mg/kg/ngày, chia 2 lần lẽ5 ren ates ie
Từ 6 thang dén 2 nam : 40 mg/lần, ngày 2 lần \e2\\4/4B, Asaf Ali Road/ x
Từ 3 tuôi đên 8 tudi : 80 mg/lần, ngày 2 lần kđe Sy7

Trên 9 tuôi : 100 mg/lần, ngày 2 lần SA ay
Liêu cho người suy thận:

2 ; «dk

Creatinin clearance Liéu ding i.a ae

Độ thanh thải creatinin ít hơn 30ml/phút,| ,.› ` ` "
và không thẳm tách máu Liêu thường dùng 24 giờ

Độ thanh thải creatininit hon 30ml/phút, Liều thường dùng 3 lần/tuần
và có thâm tách máu     
 

[Thận trọng]
Bệnh nhân được biết mẫn cảm với penicilin.
Bệnh nhân suy thận nặng, phụ nữ có thai hay đang cho con bú.
Thời kỳ mang thai: Các cephalosporin thường được coi như an toàn khi sử dụng

cho người mang thai.
Thời kỳ cho con bú: Cefpodoxim được tiết qua sữa mẹ với nồng độ thấp. Mặc dù

nồng độ thấp, nhưng vẫn có 3 vẫn đề sẽ xảy ra đối với trẻ em bú sữa có cefpodoxim: Rối

loạn hệ vi khuẩn đường ruột, tác dụng trực tiếp đến cơ thể trẻ và kết quả nuôi cấy vi
khuẩn sẽ sai. Do đó cần có sự theo dõi thường xuyên tình trạng của trẻ để có điều chỉnh
cho phù hợp.

Tác động đỗi với khả năng lái xe và vận hành máy móc: Dùng được khi lái xe và
vận hành máy móc nhưng nên thận trọng vì thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt.
[Chống chỉ định]

Bệnh nhân mẫn cảm với kháng sinh nhóm cefpodoxim hay các cephalosporin
khác.
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[Tác dụng phụ]
Tiêu hoá: Tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và nôn
Phân ứng mẫn cảm: mắn đỏ, mày đay, ngứa, ban đỏ, phản ứng Stevens Johnson.

Gan: Tang SGOT, SGPTthoang qua va phosphatase kiém

Thận: Viêm thận kẽ có hồi phục.
Hệ thần kinh trung ương: đau đầu hoặc chóng mặt.
Máu và bạch huyết: Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng bạch cầu ưa eosin thoảng

qua, kéo đài thời gian prothrombin (hiếm gặp).

Thuốc chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sỹ
Nếu cân biết thêm thông tìn, xin hỏiý kiến bác sỹ

Thông báo cho bác sỹ nếu cóphản ứngphụ khi dùng thuốc

[Tương tác thuốc]
Cefpodoxim bị giảm thấp thu khi có chất chống acid, vì thế nên tránh dùng

cefpodoxim cùng với chất chống acid.

Với thuốc kháng histamin H2: Làm giảm hấp thu khi dùng cùng. 3

Voi probenecid: lam giam bai tiết của thuốc qua thận. <Í
[Sử dụng quá liều]

Sau khi qua liều cấp tinh, phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên
có thể gây quá mẫn thần kinh cơ và cơnđộng kinh, đặc biệt ở ngườibị bệnh suy thận.

Khi gặp phải trường hợp quá liều, nên ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức. Việc
thâm phân máu có thể hỗ trợ trong việc đào thải cefpodoxim ra khỏi cơ thể, đặc biệt đối
với trường hợp chức năng thận bị tônthương. Ngoài ra có thể kết hợp với các bieneer

điều trị triệu chứng và hỗ trợ nâng đỡ thé trạng cho cơ thể bệnh nhân. có

[Đóng gói] Hộp 01 vỉ x 10 viên nén baophim ,
[Hạn dùng] 24 tháng kể từ ngày sản xuất. ij Delhi Stock =
[Bảo quản] Bảo quản nơi khô, mát ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánhsáng, Exchange Building 10)
[Tiên chuẩn] USP 32 (+ \áI4B, Asaf Ali Rond// x/

< n

Nhà sản xuất SOE iid 2
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